                               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                          Tuần 12
Chủ đề lớn: Thế giới động vật
Chủ đề nhỏ: Động vật nuôi trong gia đình
Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 2/12/2023 đến ngày 6/12/2024.             Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Hà
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG)

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h 15-8h30
	Đón trẻ Thể dục sáng
	Hô hấp 2, tay 2, bụng 1, chân 1, bật 2.
Trò chơi: Tạo dáng.

	8h30-8h45

	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“Con gà trống, con gà mái, con gà con”.
 (EL1).
	LQVT
“Con chó, con mèo, con lợn”.
 (EL38)
	LQVT
“Con trâu, con bò, con dê”.
 (EL1).

	LQVT
“Con vịt, con ngan, con ngồng”.

	LQVT
Ôn các từ trong tuần“ Con lợn, con gà, con trâu, con bò…”.
 (EL1).

	8h45- 9h25
	Hoạt động chung
	MTXQ
Trò chuyện một số động vật nuôi trong gia đình 
	VĂN HỌC
DTĐTT: Gà mẹ đếm con

	KNS
Chăm sóc con vật nuôi

	LQCC
LQCC: “b, d, đ” 

	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 8

	9h30 -10h10
	
Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng.                                       Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh .
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi.                    Góc học tập: Học đọc, chơi với thẻ chữ, thẻ số.            
Góc tạo hình: Xé, dán, nặn, tô màu, vẽ các con vật.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.

	10h15-10h45
	
Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình các con vật bằng hột hạt.
- TC: Xỉa cá mè
- Chơi tự 

	HĐCCĐ: Đố vui về động vật nuôi trong gia đình
- TC: Ai đoán giỏi 
(EL38)
- Chơi tự do
	HĐCĐ: Xếp hình con gà bằng hột hạt trên sân
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con mèo bằng hột hạt.
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm.
- TC: Chuyền bóng.
- Chơi tự do.

	14h00-16h30
	

Hoạt động chiều
	1.TCHT: Săn tìm chữ cái (EL24)
2. TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do
3. Vệ sinh – nêu gương – trả trẻ.
	1. TCTH: Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính 
 2. TCVĐ: Tạo dáng con vật.
- Chơi tự do
3. Vệ sinh – nêu gương – trả trẻ.
	1.TCTA: Dog (con chó, Cat (con mèo), chicken (con gà).
2. TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do
3. Vệ sinh – nêu gương – trả trẻ.
	1.TCHT: Mô tả con vật cho bạn cùng chơi (EL16).
2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
3. Vệ sinh – nêu gương – trả trẻ.
	1. TCHT: Bắt lấy và nói (EL33).
2. TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do
3. Vệ sinh – nêu gương- phát bé ngoan- trả trẻ.


Ngày     tháng  12 năm 2024
CMNT Đã duyệt


Phạm Thị Thuỳ Linh



                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                    Tuần 13
Chủ đề lớn: Thế giới động vật
Chủ đề nhỏ: Động vật sống dưới nước
Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 9/12/2024 đến ngày 13/12/2024.             Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Hà
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG)

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h 15-8h30
	Đón trẻ TDS
	Hô hấp 2, tay 2, bụng 1, chân 1, bật 2.
                                                                            Trò chơi: Tạo dáng

	8h30-8h45

	Làm quen  tiếng việt
	LQVT: Con cá chép. Con cá trê. Cá rô phi
                     (EL30)
	LQVT: Con tôm. Con cua. Con ốc (EL38)
	LQVT: Con cá sấu, con cá mập. Con cá heo  (EL1)
	LQVT: Con trai, con ốc, con hến.
	Ôn 1 số từ: Con cá chép, con tôm, con cua… (EL01)

	8h45- 9h25
	Hoạt động chung
	PTVĐ
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
TC. Chuyền bóng qua chân

	LQCC
TTCC: b, d, đ 
 (EL28)
	TẠO HÌNH
Cắt dán con cá (Mẫu)


	           LQVT
So sánh chiều cao của 3 đối tượng

	ÂM NHẠC
DVĐ: Cá vàng bơi 
NH: Chú ếch con
TC: Đi theo nhịp điệu 

	9h30 -10h10
	
Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng.                                       Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi                      Góc học tập: Học đọc, chơi với thẻ chữ, thẻ số.            
Góc tạo hình: Xé, dán, nặn, tô màu, vẽ các con vật.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm .

	10h15-10h45
	
Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Tạo hình con vật sống dưới nước từ đá. 
TC: tạo dáng
Chơi theo ý thích                                               

	HĐCCĐ: Xếp hình con cá bằng hột hạt trên sân
Trò chơi: Kéo co
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đố vui về con vật sống dưới nước
TC: Cáo và thỏ                                          Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con vật sống dưới nước.
TC. Đi quanh vòng tròn (EL4)
Chơi tự do                           
	 HĐCCĐ:  Hát các bài hát trong cđ
TC: chuyền bóng qua chân
Chơi tự do

	14h00-16h30
	

Hoạt động chiều
	1.TCHT: Miêu tả con vật
(EL1)
2.TC: Kéo co
Chơi tự do
3.Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	1. TCTH: Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính 
2.TC: Rồng rắn lên mây.
Chơi tự do
3.Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	1.TCTA: Con cá – Fish. Crab: Con cua
2.TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
 3.Nêu gương - vệ sinh - trả trẻ
	1.TCHT: Hãy làm theo tôi (EL34)
2.TC: Rồng rắn lên mây.
Chơi tự do
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	1.Lau dọn đồ dùng đồ chơi.
2.TC: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do.
3. Vệ sinh, nêu gương, phát bé ngoan, trả trẻ


Ngày      tháng 12 năm 2024
CMNT Đã duyệt



Phạm Thị Thuỳ Linh 


                                                                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC            Tuần 14
Chủ đề lớn: Thế giới động vật
Chủ đề nhỏ: động vật sống trong rừng
Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024   Chức năng: Cô A: Hoàng Thị Hà+ Cô B. Tẩn Nghính Phộng
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	8h-8h15
	TDS
	Hô hấp 2 - Tay 2 - Bụng 1- Chân 1 - Bật 2
Tc. Tạo dáng

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT:Con hưu cao cổ, 

	LQVT: Con voi, con khỉ, con hưu. 
TC.Búp bê nói ( EL 30)
	LQVT:  Con hổ. Con sư tử. Con báo.
	LQVT: Con gấu, con sóc, con nhím
	Ôn: Con gấu, con khỉ, con 
TC. Mô tả con vật
 ( EL 01)

	
8h40- 9h10
	
Hoạt động chung
	VH.
DTKTTT: “ Cáo thỏ và gà trống” 

	MTXQ
Khám phá con thỏ 
( quy trình 5 E)

	TOÁN
- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

	             ÂN
DH.Chú voi con 
NH: Ta đi vào rừng xanh 
TC. Đi theo nhịp điệu
 ( EL 29)
	Tạo hình
Vẽ đàn kiến bằng vân tay (Mẫu )

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng .                             Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh .
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi .           Góc học tập: Học đọc, chơi với thẻ chữ, thẻ số.            
Góc tạo hình: Xé, dán, nặn, tô màu, vẽ các con vật.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	 HĐCĐ: Tạo hình con sư tử
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do

	HĐCCĐ: Giải câu đố về động vật sống trong rừng.
TC: Cáo và thỏ.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con vật trong rừng theo ý thích.
TC: Chuyền bóng qua đầu.
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm.
TC: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm con vật bằng lá cây
TC: Cáo ơi, ngủ à?
Chơi tự do

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Bắt lấy và nói (EL33).
2. TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do
3. Vệ sinh – nêu gương – trả trẻ.
	1. TCTH: Cho trẻ chơi các trò chơi trên máy tính 
2. TC: Thả đỉa ba ba.
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Bát canh chữ cái (EL22)
 2. TC: Cáo ơi, ngủ à? 
3. Nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1.TCHT: Đi quanh vòng tròn (EL04).
2. TC: Rồng rắn lên mây.
3. Nêu gương- vệ sinh - trả
	1.LQTA: Monkey – con khỉ. Tiger – con hổ.
2. TC: Gia đình gấu.
3. NG- VS – phát bé ngoan - trả trẻ.


Ngày         tháng 12 năm 2024
                                                                                                           CMNT đã duyệt


                                                                                                     Phạm Thị Thuỳ Linh



    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC             Tuần 15
                                                                                               Chủ đề lớn: Thế giới động vật
Chủ đề nhỏ: Một số côn trùng và chim.
Tuần 4 – Thực hiện từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024.   Chức năng: Cô A. Tẩn Nghính phộng+ B: Hoàng Thị Hà
	Thời gian
	Tên hoạt động
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  (ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG)

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h 15-8h30
	Đón trẻ TDS
	Hô hấp 3, tay 2, bụng 3, chân 2, bật 2.
Trò chơi: Tạo dáng

	8h30-8h45

	Làm quen tiếng việt
	LQT: Con ong, con bướm, con chuồn chuồn  (EL30)
	LQT: Con ve sầu. Con kiến. Con dế 
 (EL38)
	LQT: Con sâu, con ruồi, con muỗi 
	LQT: Chim sẻ, chim vành khuyên, chim chào mào
	LQT: Chim bồ câu, chim vẹt, chim sâu 

	8h45- 9h25
	Hoạt động chung
	Âm nhạc
BDTT: Cá vàng bơi 
NH: Em đi qua ngã tư đường phố 
TC: Đi theo nhịp điệu (EL29)
	PTVĐ
Đập và bắt bóng tại chỗ 
	TOÁN
Tạo nhóm số lượng trong phạm vi 9, nhận biết số 9

	             Steam
Làm con bướm bay được 
( quy trình EDP)
	LQCC
LQCC. L, m, n


	9h30 -10h10
	
Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng .                                       Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi.                     Góc học tập: Học đọc, chơi với thẻ chữ, thẻ số.            
Góc tạo hình: Xé, dán, nặn, tô màu, vẽ các con vật.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.

	10h15-10h45
	
Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Đố vui về con côn trùng
TC: Cáo và thỏ                                          Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con bướm bằng hột hạt trên sân
Trò chơi: Bắt bướm
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Lắng nghe các âm thanh
Trò chơi: Vỗ tay (EL60)
Chơi tự do                           
	HĐCCĐ: Tạo hình con vật bằng lá cây
Trò chơi: Mèo đuổi chuột                                               
Chơi tự do                           
	HĐCCĐ: Tạo hình con vật từ đá 
TC: Tạo dáng con vật
Chơi theo ý thích                                               

	14h00-16h30
	
Hoạt động chiều
	1. TC. Bắt lấy và nói ( EL 33)
2.TC: Kéo co
Chơi tự do 
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	1. Ai đoán giỏi
2.TC: Tung bóng
Chơi tự do, 
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	1.TCTA: Bee – Con ong. Buterfly – Con bướm
2.TC. Tạo dáng con vật
Chơi tự do. 3.Vệ sinh – Nêu gương. trả trẻ
	1. Miêu tả con vật (EL1)
2.TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do 
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
	1.Săn tìm chữ cái (EL24)
2.TC: Cáo ơi ngủ à
Chơi tự do 
3. Vệ sinh, nêu gương, phát bé ngoan, trả trẻ.


Ngày       tháng 12 năm 2024
TTCMĐã duyệt



                                                                                                                   Hoàng Thị Hà


























